
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKT22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 990,000

1 66DCKT20711 PHAN THỊ THÙY AN 18/06/1997 3.6 F 4.5 D 4.3 D 4.8 D 4.5 D 3.6 F 2 30,000

2 66DCKT20843 NGUYỄN THỊ KIM ANH 14/09/1997 4.8 D 6.7 C+ 6.7 C+ 6.2 C+ 5.4 D+ 7.4 B 0 0

3 66DCKT20901 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 08/11/1997 4.9 D 8.8 A 6.8 C+ 7.1 B 4.1 D 5.2 D+ 0 0

4 66DCKT20633 TRẦN THỊ LAN ANH 03/11/1997 3.2 F 2.0 F 3.5 F 3.4 F 3.5 F 3.2 F 6 90,000

5 66DCKT20772 NGUYỄN THỊ ÁNH 07/04/1997 0 0

6 66DCKT20679 PHAN NGỌC CHÂM 14/05/1997 4.0 D 7.0 B 5.2 D+ 5.3 D+ 4.9 D 4.7 D 0 0

7 66DCKT21228 PHẠM LINH CHI 29/10/1997 4.5 D 2.7 F 5.2 D+ 5.9 C 2.1 F 2.6 F 3 45,000

8 66DCKT21009 HOÀNG THỊ CHIẾN 26/08/1997 3.8 F 4.7 D 4.2 D 5.1 D+ 3.8 F 4.5 D 2 30,000

9 66DCKT21143 ĐOÀN THỊ DIÊN 07/09/1997 3.7 F 3.5 F 4.4 D 4.9 D 5.8 C 3.1 F 3 45,000

10 66DCKT21211 NGUYỄN THÙY DUNG 24/11/1996 0 0

11 66DCKT20949 NGUYỄN THỊ HỒNG DƯƠNG 01/05/1997 4.3 D 3.2 F 4.7 D 5.8 C 5.1 D+ 4.5 D 1 15,000

12 66DCKT21180 THÁI THỊ THÙY DƯƠNG 16/06/1997 5.8 C 9.4 A 6.5 C+ 5.7 C 5.9 C 4.0 D 0 0

13 66DCKT20762 NGUYỄN THỊ HÀ 13/09/1997 4.2 D 4.9 D 8.7 A 7.9 B 4.6 D 5.4 D+ 0 0

14 66DCKT21212 BÙI TUẤN HẢI 21/10/1997 4.1 D 2.6 F 7.2 B 6.1 C+ 6.1 C+ 5.4 D+ 1 15,000

15 66DCKT21209 BÙI THỊ CẨM HẰNG 23/11/1997 4.6 D 2.6 F 7.5 B 8.1 B+ 3.8 F 5.6 C 2 30,000

16 66DCKT20710 NGUYỄN THỊ HẰNG 04/01/1997 5.5 C 8.0 B+ 8.9 A 4.7 D 7.2 B 7.0 B 0 0

17 66DCKT20822 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 28/04/1997 4.6 D 5.3 D+ 8.5 A 5.4 D+ 8.7 A 4.0 D 0 0

18 66DCKT23064 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 03/02/1997 5.4 D+ 9.5 A 8.4 B+ 6.6 C+ 7.5 B 6.3 C+ 0 0

19 66DCKT20812 NGUYỄN THU HẰNG 31/07/1997 4.9 D 4.2 D 8.2 B+ 6.8 C+ 8.6 A 2.2 F 1 15,000

20 66DCKT20792 TRẦN THỊ MINH HẰNG 26/03/1997 4.3 D 5.4 D+ 6.0 C+ 4.9 D 6.3 C+ 4.0 D 0 0

21 66DCKT20940 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/12/1997 5.5 C 4.8 D 8.1 B+ 2.8 F 7.9 B 2.6 F 2 30,000

22 66DCKT20990 NGUYỄN THỊ HẠNH 01/08/1997 4.9 D 6.7 C+ 1.9 F 5.8 C 4.9 D 4.7 D 1 15,000

23 66DCKT21128 PHẠM THỊ THUÝ HẠNH 19/12/1997 4.6 D 8.4 B+ 7.0 B 7.2 B 5.2 D+ 4.9 D 0 0

24 66DCKT20861 LÝ ĐỨC HUY 06/12/1997 0 0

25 66DCKT20863 NGUYỄN QUANG HUY 20/07/1997 6.4 C+ 2.5 F 7.3 B 2.1 F 8.3 B+ 2.1 F 3 45,000

26 66DCKT20648 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 25/05/1997 4.6 D 4.8 D 4.6 D 3.7 F 9.3 A 4.5 D 1 15,000

27 66DCKT20724 NGUYỄN THỊ HUYỀN 05/03/1997 4.4 D 5.3 D+ 2.3 F 2.6 F 5.0 D+ 6.5 C+ 2 30,000

28 66DCKT21207 VŨ THỊ PHƯƠNG HUYỀN 14/10/1997 4.1 D 7.4 B 6.7 C+ 3.7 F 4.8 D 6.7 C+ 1 15,000

29 66DCKT20727 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 12/02/1997 3.3 F 6.9 C+ 6.8 C+ 4.9 D 5.4 D+ 6.5 C+ 1 15,000

30 66DCKT20921 VŨ THỊ NGỌC HƯƠNG 20/10/1997 2.9 F 2.8 F 4.5 D 3.7 F 4.9 D 7.7 B 3 45,000

31 66DCKT21051 NGUYỄN DUY KHÁNH 22/08/1997 3.3 F 4.4 D 4.3 D 4.3 D 4.3 D 5.2 D+ 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 990,000
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32 66DCKT20851 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 02/01/1997 3.0 F 2.5 F 5.4 D+ 2.9 F 5.1 D+ 2.9 F 4 60,000

33 66DCKT23017 NGUYỄN THÙY LINH 05/02/1997 4.9 D 6.6 C+ 5.4 D+ 4.3 D 5.2 D+ 4.3 D 0 0

34 66DCKT20867 PHẠM THỊ LOAN 04/12/1997 5.1 D+ 7.7 B 6.4 C+ 6.5 C+ 6.7 C+ 3.5 F 1 15,000

35 66DCKT21199 ĐẶNG THỊ NHUNG 06/09/1997 5.6 C 8.4 B+ 8.4 B+ 6.7 C+ 7.6 B 4.0 D 0 0

36 66DCKT21069 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 26/07/1995 3.6 F 4.9 D 5.2 D+ 5.6 C 3.3 F 5.6 C 2 30,000

37 66DCKT20981 PHAN HỒNG NHUNG 14/06/1997 4.2 D 8.4 B+ 6.1 C+ 5.2 D+ 7.0 B 5.6 C 0 0

38 66DCKT20860 NGUYỄN THỊ PHIN 12/04/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

39 66DCKT20961 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 10/05/1997 5.0 D+ 2.8 F 5.7 C 6.7 C+ 5.3 D+ 4.3 D 1 15,000

40 66DCKT20833 HOÀNG HÀ PHƯƠNG 08/09/1997 4.8 D 4.3 D 8.4 B+ 5.9 C 6.1 C+ 6.7 C+ 0 0

41 66DCKT20645 NGUYỄN THỊ QUỲNH 03/03/1997 3.6 F 2.5 F 6.5 C+ 6.3 C+ 5.6 C 5.9 C 2 30,000

42 66DCKT21105 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 08/10/1996 6.0 C+ 8.8 A 6.2 C+ 8.0 B+ 8.8 A 7.5 B 0 0

43 66DCKT21064 LÊ MINH TÂM 04/02/1997 4.3 D 5.6 C 6.0 C+ 5.8 C 4.8 D 6.7 C+ 0 0

44 66DCKT21173 NGUYỄN THỊ THẮM 29/03/1997 3.7 F 7.4 B 5.4 D+ 5.4 D+ 5.9 C 4.7 D 1 15,000

45 66DCKT20705 NGUYỄN THỊ THÚY 15/11/1997 5.7 C 6.2 C+ 5.2 D+ 5.9 C 5.2 D+ 2.9 F 1 15,000

46 66DCKT21186 PHAN THỊ THƯƠNG 06/02/1997 4.2 D 4.7 D 3.8 F 5.8 C 4.9 D 4.2 D 1 15,000

47 66DCKT20712 NGUYỄN THU THỦY 15/09/1997 4.6 D 7.0 B 8.1 B+ 5.5 C 4.2 D 3.8 F 1 15,000

48 66DCKT21202 VŨ THU THỦY 25/10/1997 3.3 F 8.4 B+ 5.0 D+ 6.0 C+ 4.0 D 3.7 F 2 30,000

49 66DCKT21150 LÊ THỊ THU TRANG 25/02/1997 4.3 D 7.6 B 6.1 C+ 5.2 D+ 4.6 D 2.9 F 1 15,000

50 66DCKT21825 MAI HUYỀN TRANG 29/11/1997 3.1 F 6.7 C+ 5.1 D+ 4.2 D 6.7 C+ 3.3 F 2 30,000

51 66DCKT20932 NGÔ THỊ THUỲ TRANG 14/10/1997 2.8 F 7.6 B 6.8 C+ 7.1 B 4.7 D 4.0 D 1 15,000

52 66DCKT20823 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12/01/1997 4.8 D 7.9 B 7.4 B 5.8 C 7.8 B 4.2 D 0 0

53 66DCKT20728 NGUYỄN THỊ THU TRANG 26/02/1997 4.2 D 6.3 C+ 5.5 C 5.5 C 8.2 B+ 2.4 F 1 15,000

54 66DCKT20853 NGUYỄN THỊ THU TRANG 23/01/1997 4.8 D 8.4 B+ 5.4 D+ 5.4 D+ 4.8 D 3.7 F 1 15,000

55 66DCKT20738 NGUYỄN THỊ TRINH 24/08/1997 3.8 F 2.8 F 5.3 D+ 5.5 C 4.2 D 5.1 D+ 2 30,000

56 66DCKT20814 LÊ MINH TUẤN 17/10/1997 1.9 F 4.5 D 7.1 B 5.7 C 5.2 D+ 4.9 D 1 15,000

57 66DCKT21189 ĐỖ THỊ TUYẾN 09/04/1997 2.5 F 4.3 D 6.7 C+ 6.7 C+ 4.8 D 5.9 C 1 15,000

58 66DCKT21142 NGUYỄN THỊ YÊN 03/06/1997 3.9 F 2.4 F 4.8 D 6.0 C+ 3.8 F 3.7 F 4 60,000


